
 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC NĂM 2017 

(Kèm theo Kế hoạch số 331/KH-VYDHDT  ngày 14tháng 11 năm 2017 của Viện Y dược học dân tộc) 
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VỊ TRÍ  

VIỆC 

LÀM 

 CẦN 

TUYỂN 

VỊ TRÍ 
SỐ 

LƯỢNG 
YÊU CẦU MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1.  
Bác sĩ 

Hạng III 

Y học 

cổ 

truyền 

23 

1)Nhiệm vụ theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ ngày 27/5/2015 về quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.  

2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên 

ngành y học dự phòng); 

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với 

vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; 

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

Thực hiện Quy chế bệnh viện, làm hồ sơ 

bệnh án và kê đơn điều trị. Đối với những 

người bệnh mới vào hoặc từ khoa khác 

chuyển đến phải khám ngay, cho y lệnh về 

thuốc, chế độ chăm sóc ăn uống. Trong 24 

giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét 

nghiệm cần thiết. Người bệnh cấp cứu phải 

làm bệnh án ban đầu ngay sau khi vào 

viện.  

       Hàng ngày, buổi sáng phải khám từng 

người bệnh, cho y lệnh về thuốc, chế độ 

chăm sóc, ăn uống. Buổi chiều đi thăm lại 

người bệnh một lần nữa và cho y lệnh bổ 

sung khi cần thiết. Đối với người bệnh 

nặng phải được theo dõi sát, xử lí kịp thời 

khi có diễn biến bất thường.  Trước khi 

thực hiện phải thám khám lại ra y lệnh 

chuẩn bị chu đáo để đảm bảo điều kiện an 

toàn nhất cho người bệnh.  



 

 

3) Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp 

vụ: 

a) Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 

tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân; nắm được định hướng phát triển chuyên môn, 

kỹ thuật chuyên ngành; 

b) Có kỹ năng chẩn đoán, xử trí, theo dõi và dự 

phòng các bệnh thường gặp và cấp cứu thông 

thường; 

c) Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng 

bệnh và chữa bệnh;  

d) Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức 

khỏe nhân dân; 

đ) Có kỹ năng giao tiếp, cộng tác với đối tượng 

phục vụ và đồng nghiệp. 

       Hàng ngày kiểm tra các chỉ định về 

thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống, nghỉ 

ngơi của người bệnh, Kiểm tra tự vệ sinh 

cá nhân người bệnh đồng thời hướng dẫn 

người bệnh tự chăm sóc và giữ gìn sức 

khoẻ. Hàng ngày cuối giờ làm việc phải 

ghi vào sổ bàn giao cho bác sĩ thường trực 

những nguy cơ bệnh nặng, những yêu cầu 

theo dõi và những y lệnh còn lại trong 

ngày của từng người bệnh. Tham gia 

thường trực, hội chẩn, kiểm thảo tử vong 

khi được yêu cầu.  

Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển 

khoa, ra viện, chuyển viện theo đúng quy 

chế.  

Hướng dẫn học viên thực tập, nghiên cứu 

khoa học, tham dự hội nghị khoa học theo 

sự phân công của trưởng khoa. Kí đơn 

thuốc, phiếu lĩnh thuốc. 

2.  
Bác sĩ 

Hạng III 

Giảng 

dạy, 

đào tạo, 

nghiên 

cứu 

khoa 

học, 

Chỉ đạo 

tuyến 

2 

1)Nhiệm vụ theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ ngày 27/5/2015 về quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ. 2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng:a) Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ 

chuyên ngành y học dự phòng);b) Có trình độ 

ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí 

việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;c) Có 

Tham gia giảng dạy các lớp học về Lý 

thuyết châm cứu trung cấp cấp và các lớp 

khác; tham gia công tác tổ chức sinh hoạt 

khoa học kỹ thuật; theo dõi công tác 

nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến;       

Khám chữa bệnh ngoại trú cho bệnh nhân 

về Y học cổ truyền. Thực hiện các công 

tác hành chính khác của Phòng Đào tạo - 

Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến. 



 

 

trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin.3) Tiêu chuẩn 

về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ:a) Hiểu biết 

quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nắm 

được định hướng phát triển chuyên môn, kỹ thuật 

chuyên ngành;b) Có kỹ năng chẩn đoán, xử trí, 

theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và cấp 

cứu thông thường;c) Áp dụng y học cổ truyền 

trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh; d) Thực 

hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe nhân 

dân;đ) Có kỹ năng giao tiếp, cộng tác với đối 

tượng phục vụ và đồng nghiệp. 

3.  
Y sĩ Hạng 

IV 

Y học 

cổ 

truyền 

8 

1)Nhiệm vụ theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ ngày 27/5/2015 về quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ. 2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng:a) Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp;b) 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy 

định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí 

việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;c) Có 

trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 

Tham gia công tác hành chính, quản lý hồ 

sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công; 

Trực tiếp thực hiện y lệnh của bác sĩ (châm 

cứu, bấm huyệt); theo dõi sinh hiệu bệnh 

nhân; theo dõi máy điện châm, rút kim sát 

khuẩn; thực hiện các kỹ thuật khác. Hướng 

dẫn bệnh nhân; Thực hiện báo cáo định kỳ 

theo quy định. 



 

 

Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin.3) Tiêu chuẩn 

về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a)Hiểu biết 

quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm 

sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân;b) Xác 

định các triệu chứng bệnh lý thông thường và yếu 

tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng;c) Phát hiện, 

can thiệp và dự phòng các yếu tố ảnh hưởng đến 

sức khỏe cộng đồng;d) Có kỹ năng tổ chức thực 

hiện và theo dõi các nội dung chăm sóc sức khỏe 

ban đầu và quản lý sức khỏe, quản lý bệnh nghề 

nghiệp;đ) Có kỹ năng tổ chức thực hiện và đánh 

giá hoạt động dự án, chương trình mục tiêu quốc 

gia về y tế;e) Có kỹ năng hợp tác và làm việc 

nhóm, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong 

thực hiện nhiệm vụ. 

4.  
Dược sĩ 

Hạng III 

Sản 

xuất 

thuốc 

5 

1) Nhiệm vụ theo quy định khoản 1 Điều 6, Thông 

tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ ngày 07/10/2015 về Quy định về mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;2)Tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:a) Tốt nghiệp 

Dược sĩ trình độ Đại học;b) Có trình độ ngoại ngữ 

bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có 

chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có 

yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;c) Có trình độ tin 

học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

Thực hiện các công việc về sản xuất các 

loại thuốc viên, thuốc phiến, cô cao, thuốc 

nước, dược liệu thành phẩm phục vụ nội 

bộ Viện. Có khả năng sử dụng các máy 

móc của Dược phục vụ sản xuất thuốc.      

Tham gia nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên môn. tham gia hướng 

dẫn , huấn luyện nhân viên y tế, học sinh y 

tế thực tập tại đơn vị. 



 

 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.3)Tiêu chuẩn 

về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ::a) Hiểu biết 

quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;b) Có kỹ 

năng tổ chức và thực hành tốt trong các lĩnh vực 

kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng 

đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ 

phẩm;c) Có kỹ năng thực hiện và kiểm tra việc 

thực hiện các quy định, pháp luật về dược;d) Xây 

dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong 

các cơ sở y tế, cộng đồng và trong các chương 

trình y tế quốc gia;đ) Thông tin thuốc và tham gia 

giáo dục cộng đồng về thuốc.e) Viên chức thăng 

hạng từ chức danh dược hạng IV lên chức danh 

dược sĩ phải có thời gian giữ chức danh dược hạng 

IV tối thiểu là 02 năm đối với trình độ dược cao 

đẳng hoặc 03 năm đối với trình độ dược trung cấp. 

5.  
Dược  

Hạng IV 

Sản 

xuất 

thuốc 

8 

1) Nhiệm vụ theo quy định khoản 1 Điều 7, Thông 

tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ ngày 07/10/2015 về Quy định về mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;2) Tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:a) Tốt nghiệp 

Dược sĩ trình độ trung cấp;b) Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm 

có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;c) Có trình độ tin 

học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

Thực hiện các công việc về sản xuất các 

loại thuốc viên, thuốc phiến, cô cao, thuốc 

nước, dược liệu thành phẩm phục vụ nội 

bộ Viện. Có khả năng sử dụng các máy 

móc của Dược phục vụ sản xuất thuốc.      

Tham gia nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên môn. tham gia hướng 

dẫn , huấn luyện nhân viên y tế, học sinh y 

tế thực tập tại đơn vị. 



 

 

tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.3) Tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) Hiểu 

biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân;b) Có khả năng thực hành đúng quy trình 

chuyên môn;c) Có khả năng xác định nhu cầu, lập 

kế hoạch cung ứng thuốc;d) Có khả năng hướng 

dẫn người bệnh và cộng đồng sử dụng thuốc an 

toàn, hợp lý và hiệu quả. 

6.  
Điều 

dưỡng 

Hạng III 

Hỗ trợ 

bác sĩ 
5 

1) Nhiệm vụ theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp  Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y;2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng:a) Tốt nghiệp Điều dưỡng trình độ Đại 

học;b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên 

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối 

với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân 

tộc;c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.3)Tiêu chuẩn 

về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) Hiểu biết về 

quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

Lập kế hoạch chăm sóc và phối hợp với 

bác sĩ trong việc tổ chức thực hiện kế 

hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện theo 

đúng các quy chế chuyên môn; Tổ chức 

thực hiện theo dõi, giám sát các điều 

dưỡng ở cấp thấp hơn trong việc thực hiện 

các y lệnh của bác sĩ và thực hiện chế độ 

chăm sóc người bệnh toàn diện; Tổ chức 

việc theo dõi, đánh giá toàn trạng và ghi 

chép những diễn biến hàng ngày của người 

bệnh, đặc biệt chú trọng đến người bệnh 

nặng, thực hiện các y lệnh của bác sĩ; 



 

 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;b) Hiểu 

biết về sức khỏe, bệnh tật của cá nhân, gia đình và 

cộng đồng, sử dụng quy trình điều dưỡng làm cơ 

sở để lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện can thiệp 

điều dưỡng bảo đảm an toàn cho người bệnh và 

cộng đồng;c) Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản, sơ cứu, cấp cứu và đáp ứng hiệu quả khi có 

tình huống cấp cứu, dịch bệnh và thảm họa;d) Có 

kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe và giao tiếp hiệu 

quả với người bệnh và cộng đồng;đ) Có kỹ năng 

đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác 

với đồng nghiệp và phát triển nghề nghiệp;e) Viên 

chức thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng hạng IV lên chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng hạng III phải có thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV tối thiểu là 02 

năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có 

trình độ tốt nghiệp điều dưỡng cao đẳng hoặc 03 

năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có 

trình độ tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp. 

7.  
Điều 

dưỡng 

Hạng IV 

Chăm 

sóc 
18 

1) Nhiệm vụ Theo Quy định tại Điều 6 của Thông 

tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.2)Tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng:a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp 

trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải 

có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng 

theo quy định của Bộ Y tế;b) Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

Thực hiện và giám sát các thành viên trong 

khoa thực hiện tốt quy định về y đức, quy 

tắc ứng xử,quy chế chuyên môn, các chỉ 

thị, thông tư và quy định khác; Tổ chức 

tiếp đón người bêṇh đến khám, điều tri;̣ 

Theo dõi, đánh giá toàn diện, ghi chép diễn 

biến hàng ngày của người bệnh, đặc biệt là 

những trường hợp nặng, những trường hợp 

cấp cứu; phát hiện và báo cáo kịp thời 

những diễn biến bất thường cho bác sĩ phụ 

trách xử trí; Sử dụng, bảo quản, vệ sinh 



 

 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có 

chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có 

yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;c) Có trình độ tin 

học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.3) Tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) Hiểu 

biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 

tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân;b) Hiểu biết về sức khỏe, bệnh tật của cá nhân, 

gia đình và cộng đồng, sử dụng quy trình điều 

dưỡng làm cơ sở để lập kế hoạch chăm sóc và thực 

hiện các can thiệp điều dưỡng bảo đảm an toàn cho 

người bệnh và cộng đồng;c) Thực hiện được kỹ 

thuật điều dưỡng cơ bản, sơ cứu, cấp cứu;d) Có kỹ 

năng giáo dục sức khỏe và giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh và cộng đồng. 

phương tiện, máy móc, trang thiết bị được 

phân công; phát hiện những hỏng hóc và 

đề xuất phương án xử lý kịp thời; chịu 

trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản 

được phân công quản lý. 

8.  
Điều 

dưỡng 

Hạng IV 

Thống 

kê và 

công 

tác 

phòng 

kế 

hoạch 

Tổng 

hợp 

2 

1) Nhiệm vụ Theo Quy định tại Điều 6 của Thông 

tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.2)Tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng:a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp 

trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải 

có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng 

theo quy định của Bộ Y tế;b) Có trình độ ngoại 

Thực hiện và giám sát các thành viên trong 

khoa thực hiện tốt quy định về y đức, quy 

tắc ứng xử, quy chế chuyên môn, các chỉ 

thị, thông tư và quy định khác; thực hiện 

công tác báo cáo thống kê định kỳ tuần, 

tháng, quý, năm; xếp lịch thường trực; lịch 

làm việc tuần của Viện và công tác hành 

chính tại Phòng Kế hoạch tổng hợp. 



 

 

ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có 

chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có 

yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;c) Có trình độ tin 

học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.3) Tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) Hiểu 

biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 

tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân;b) Hiểu biết về sức khỏe, bệnh tật của cá nhân, 

gia đình và cộng đồng, sử dụng quy trình điều 

dưỡng làm cơ sở để lập kế hoạch chăm sóc và thực 

hiện các can thiệp điều dưỡng bảo đảm an toàn cho 

người bệnh và cộng đồng;c) Thực hiện được kỹ 

thuật điều dưỡng cơ bản, sơ cứu, cấp cứu;d) Có kỹ 

năng giáo dục sức khỏe và giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh và cộng đồng. 

9.  
Kỹ thuật 

Y Hạng 

IV 

Vật lý 

trị liệu 
4 

1) Nhiệm vụ Theo Quy định tại khoản 1 Điều 12 

của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.2. Tiêu chuẩn về trình 

độ đào tạo, bồi dưỡng:a) Tốt nghiệp trung cấp trở 

lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí 

chuyên môn làm việc vật lý trị liệu/phục hồi chức 

năng; b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo 

       Thực hiện nhận bệnh và tập bệnh theo 

kỹ thuật VLTL đúng phác đồ điều trị và 

đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy chế 

chăm sóc người bệnh toàn diện; Hướng 

dẫn người nhà cách tập và chăm sóc ở nhà; 

kiểm tra các dụng cụ tiêu hao của khoa 

phòng. Bảo quản tài sản, dụng cụ y tế, trật 

tự, vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật 

trong phạm vi được phân công. 



 

 

quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân 

tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng 

dân tộc;c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.3. 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) 

Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 

tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân;b) Có năng lực thực hiện thành thạo quy trình 

kỹ thuật cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm 

nhiệm;c) Có năng lực sử dụng và bảo quản trang 

thiết bị phục vụ chuyên môn;d) Có kỹ năng giao 

tiếp với đối tượng phục vụ và đồng nghiệp. 

10.  
Kỹ thuật 

Y Hạng 

IV 

Hình 

ảnh 
2 

1) Nhiệm vụ Theo Quy định tại khoản 1 Điều 12 

của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.2. Tiêu chuẩn về trình 

độ đào tạo, bồi dưỡng:a) Tốt nghiệp trung cấp trở 

lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí 

chuyên môn làm việc kỹ thuật hình ảnh y học.b) 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối 

       Thực hiện các kỹ thuật chiếu, chụp, 

rửa phim X quang, CT Scan, đo loãng 

xương, ghi kết quả chiếu chụp vào sổ lưu 

trữ và chuyển các kết quả tới khoa lâm 

sàng. Trường hợp bệnh nặng, kỹ thuật viên 

phải đến tận giường bệnh nhân để thực 

hiện chiếu chụp X quang và tham gia 

thường trực. Bảo quản tài sản, dụng cụ y 

tế, trật tự, vệ sinh buồng bệnh trong phạm 

vi được phân công. 



 

 

với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân 

tộc;c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.3. 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) 

Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 

tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân;b) Có năng lực thực hiện thành thạo quy trình 

kỹ thuật cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm 

nhiệm;c) Có năng lực sử dụng và bảo quản trang 

thiết bị phục vụ chuyên môn;d) Có kỹ năng giao 

tiếp với đối tượng phục vụ và đồng nghiệp. 

11.  
Kỹ thuật 

Y Hạng 

IV 

Xét 

nghiệm 
1 

1) Nhiệm vụ Theo Quy định tại khoản 1 Điều 12 

của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.2. Tiêu chuẩn về trình 

độ đào tạo, bồi dưỡng:a) Tốt nghiệp trung cấp trở 

lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí 

chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét 

nghiệm y học dự phòng); b) Có trình độ ngoại ngữ 

bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có 

chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có 

yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;c) Có trình độ tin 

học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

       Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm 

theo phân công của Trưởng khoa Xét 

nghiệm, thực hiện lấy mẫu tại Khoa nội trú 

khi cần. 



 

 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.3. Tiêu chuẩn 

về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) Hiểu biết 

quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;b) Có 

năng lực thực hiện thành thạo quy trình kỹ thuật cơ 

bản thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm;c) Có 

năng lực sử dụng và bảo quản trang thiết bị phục 

vụ chuyên môn;d) Có kỹ năng giao tiếp với đối 

tượng phục vụ và đồng nghiệp. 

12.  
Chuyên 

viên   

Hành 

chính  
2 

1) Nhiệm vụ theo Quy định tại Khoản 2 Điều 7 của 

Thông tư Số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 

của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch 

và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính.2) Tiêu chuẩn 

về trình độ đào tạo, bồi dưỡnga) Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo 

phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;b) Có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch 

chuyên viên;c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình 

độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng 

chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu 

cầu sử dụng tiếng dân tộc;d) Có chứng chỉ tin học 

với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 

        Thực hiện các công tác liên quan đến 

hành chánh; Nắm chủ trương, đường lối 

chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 

nước, thực hiện các công tác khác theo 

phân công của trưởng khoa, phòng. Có 

hiểu biết về lĩnh vực về lĩnh vực nghiệp vụ 

công tác hành chính. 



 

 

Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin.3) Tiêu chuẩn 

về năng lực chuyên môn, nghiệp vụa) Nắm vững 

các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của 

ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh 

vực chuyên môn nghiệp vụ được giao;b) Hiểu rõ 

các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các 

nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc 

phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ 

bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức 

khoa học quản lý;c) Nắm rõ quy trình xây dựng 

các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và 

có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được giao; 

có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các 

vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;d) Có 

phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải 

tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc 

lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển 

khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu 

quả;đ) Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công 

tác quản lý đối với lĩnh vực được giao; nắm được 

xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong 

nước;e) Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên 

thì phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương 

đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng). Trường hợp 

đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch 

nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 

tháng). 

13.  Cán sự   

Hành 

chính 

quản trị 

1 

1) Nhiệm vụ theo Quy định tại khoản 1, Điều 8 của 

Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của 

Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công 

        Thực hiện các công tác liên quan đến 

hành chánh; Nắm chủ trương, đường lối 

chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 

nước, thực hiện các công tác khác theo 



 

 

chức chuyên ngành hành chính.2. Tiêu chuẩn về 

trình độ đào tạo, bồi dưỡnga) Có bằng tốt nghiệp 

trung cấp, cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm;b) Có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước 

ngạch cán sự;c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình 

độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;d) Có chứng 

chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.3. Tiêu chuẩn 

về năng lực chuyên môn, nghiệp vụa) Nắm được 

các nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục và các 

hướng dẫn nghiệp vụ, mục tiêu quản lý của ngành, 

lĩnh vực; chủ trương của lãnh đạo trực tiếp;b) Nắm 

chắc các nguyên tắc, trình tự, thủ tục nghiệp vụ 

hành chính của hệ thống bộ máy nhà nước;c) Hiểu 

được tính chất, đặc điểm hoạt động của các đối 

tượng quản lý và nghiệp vụ quản lý;d) Dự thảo 

được các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và tham 

gia triển khai theo đúng chỉ đạo của cấp trên;đ) 

Biết sử dụng các thiết bị văn phòng và các trang 

thiết bị khác;e) Công chức dự thi nâng ngạch cán 

sự phải có thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc 

tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng). 

phân công của trưởng phòng. Có hiểu biết 

về lĩnh vực về lĩnh vực tại Phòng Hành 

chính quản trị. 



 

 

14.  
Kế toán 

viên  

Vật tư 

thiết bị 

y tế 

1 

1) Nhiệm vụ theo Quy định tại khoản 2, Điều 5 của 

Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 

của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải 

quan, dự trữ.2) Trình độ:a) Có bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;b) Có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán 

viên;c) Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong 

năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc 

một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm 

việc;d) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng 

của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và 

sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ 

công tác chuyên môn.3. Năng lực:a) Nắm được 

chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, nắm chắc quản lý hành chính, 

cải cách hành chính và phương hướng chủ trương, 

chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực 

nghiệp vụ kế toán; công tác tổ chức bộ máy của 

đơn vị và các quy định của pháp luật về kế toán; có 

khả năng quản lý và tổ chức điều hành công tác kế 

toán ở đơn vị;b) Hiểu rõ và tuân thủ Luật kế toán, 

các chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật 

khác về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài 

chính, thống kê, và thông tin kinh tế có liên 

quan;c) Nắm được các quy định cụ thể về hình 

thức và phương pháp kế toán; các chế độ kế toán 

áp dụng trong ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước;d) 

Biết xây dựng phương án kế hoạch các thể loại 

quyết định cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính 

nghiệp vụ của ngành quản lý, có kỹ năng soạn thảo 

văn bản;đ) Am hiểu các thủ tục hành chính, 

        Thu thập, phân loại, kiểm tra, xử lý 

chứng từ kế toán và định khoản các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh; thực hiện luân chuyển 

chứng từ kế toán thuộc phần hành kế toán 

được phân công; Tính toán, tổng hợp và 

phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho các 

phần hành, phần việc mình phụ trách; Tổ 

chức mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập 

báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, 

bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp 

thông tin thuộc phần hành, phần việc được 

phân công hoặc mình phụ trách;  Lập, 

duyệt báo cáo nghiệp vụ hàng ngày hoặc 

định kỳ thuộc phần việc kế toán mình thực 

hiện và lập báo cáo kế toán định kỳ được 

kế toán trưởng phân công. Chịu trách 

nhiệm trước phụ trách phần hành và kế 

toán trưởng về sự chính xác, trung thực 

của các số liệu báo cáo và chuyên môn 

nghiệp vụ của mình; Cung cấp thông tin, 

tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần việc, 

phần hành của mình cho bộ phận liên 

quan; Chuẩn bị các số liệu phục vụ kiểm 

kê, tham gia kiểm kê tài sản, hướng dẫn 

việc ghi chép các biểu mẫu kiểm kê và tính 

toán xác định kết quả kiểm kê tài sản thuộc 

phạm vi phụ trách; Triển khai thực hiện 

công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo 

quy định; 



 

 

chương trình cải cách hành chính của ngành, của 

Chính phủ; am hiểu thực tiễn sản xuất, kinh doanh, 

tình hình kinh tế xã hội xung quanh hoạt động 

nghiệp vụ của ngành, quốc gia;e) Biết phương 

pháp nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ sung, 

sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng 

kết cải tiến nghiệp vụ quản lý nắm được xu thế 

phát triển nghiệp vụ trong nước và quốc tế;g) Biết 

tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản 

lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển 

chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối 

với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị;h) Có khả năng 

tiếp thu, nắm bắt và tổ chức điều hành các kỹ năng 

sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện 

đại để trao đổi và sử dụng các tài liệu kế toán, 

thông tin kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ 

điện tử và giao dịch điện tử;i) Có trình độ độc lập 

tổ chức làm việc, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội 

trong nước và quốc tế. 

15.  
Kế toán 

viên trung 

cấp 

Đào tạo 

- 

Nghiên 

cứu 

khoa 

học -

Chỉ đạo 

tuyến 

1 

1) Nhiệm vụ theo Quy định tại khoản 2 Điều 7 của 

Thông tư Số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 

của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải 

quan, dự trữ.2)Trình độ:a) Có bằng tốt nghiệp 

trung cấp chuyên ngành tài chính kế toán;b) Có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên 

trung cấp;c) Có ngoại ngữ trình độ A trở lên (một 

trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) 

hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí 

làm việc;d) Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ 

năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán 

         Thực hiện được các loại văn bản liên 

quan công tác đào tạo, quản lý các lớp học 

về Đông Y, phổ cập và các lớp thực tập; 

Nắm chủ trương, đường lối chính sách của 

Đảng, pháp luật của nhà nước. Có hiểu biết 

về lĩnh vực nghiệp vụ quản lý lớp học. 



 

 

phục vụ công tác chuyên môn.3)Năng lực:a) Nắm 

được chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị 

về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; nguyên tắc về công 

tác tổ chức bộ máy kế toán; có khả năng tổ chức 

điều hành công tác kế toán ở đơn vị;b) Hiểu rõ và 

tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, 

nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, 

các chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế có liên 

quan;c) Nắm được các chế độ, quy định kế toán 

ngành, lĩnh vực; các quy định cụ thể về hình thức 

và phương pháp kế toán áp dụng trong đơn vị, 

trong ngành.d) Nắm được những nguyên tắc cơ 

bản về quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển 

chứng từ trong đơn vị;đ) Am hiểu về tình hình 

kinh tế, tài chính xung quanh hoạt động của ngành, 

lĩnh vực;e) Có khả năng tiếp thu, nắm bắt các kỹ 

năng cần thiết như kỹ năng sử dụng máy tính, các 

công cụ hỗ trợ, phần mềm kế toán, chứng từ điện 

tử. 

16.  
Kỹ sư 

Hạng III 

Công 

nghệ 

sinh 

học 

1 

1) Nhiệm vụ theo Quy định tại khoản 1, Điều 10 

của Thông tư liên tịch Số 24/2014/TTLT-KHCN-

BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và công 

nghệ, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa 

học và công nghệ.2) Tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng:a) Có trình độ đại học trở lên thuộc 

chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ;b) Có trình độ 

ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;c) 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

         Thực hiện các xét nghiệm được phân 

công.Pha chế các thuốc để kiểm nghiệm và 

thường xuyên kiểm tra các thuốc thử đúng 

tiêu chuẩn quy định.Lấy bệnh phẩm tại 

giường cho người bệnh chăm sóc cấp 1 và 

các trường hợp xét nghiệm đặc biệt. 

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh 

viện, thực hiện đúng quy định kĩ thuật 

bệnh viện, đảm bảo kết quả xét nghiệm 

chính xác.Lĩnh và bảo quản các dụng cụ, 

thuốc, hoá chất theo sự phân công và theo 

đúng quy định. Thống kê, ghi lại kết quả 

xét nghiệm vào sổ lưu trữ và chuyển các 



 

 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin;d) Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư (hạng III).3) 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) 

Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của 

Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; 

tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành 

tựu, xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, 

những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng 

trong nước và thế giới liên quan đến ngành và đơn 

vị;b) Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý và 

phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ tại đơn vị. Nắm chắc các 

đối tượng tác động của khoa học và công nghệ 

trong phạm vi hoạt động, các quy định an toàn lao 

động, vệ sinh lao động;d) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm thu 

ở mức đạt trở lên hoặc tham gia ít nhất 02 nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm 

thu ở mức đạt trở lên (áp dụng đối với trường hợp 

thăng hạng từ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) 

lên chức danh kỹ sư (hạng III);đ) Viên chức thăng 

hạng từ chức danh kỹ thuật viên lên chức danh kỹ 

sư (hạng III) phải có thời gian giữ chức danh kỹ 

thuật viên (hạng IV) hoặc tương đương tối thiểu là 

3 (ba) năm. 

kết quả xét nghiệm tới các khoa. Gặp 

những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất 

thường hoặc nghi ngờ phải báo cáo ngay 

trưởng khoa.Hướng dẫn thực hành cho học 

viên đến học theo sự phân công của trưởng 

khoa.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự 

phân công của trưởng khoa và kỹ thuật 

viên trưởng khoa. 

17.  
Kỹ sư 

Hạng III 

Công 

nghệ 
2 

1) Nhiệm vụ theo Quy định tại khoản 1, Điều 10 

của Thông tư liên tịch Số 24/2014/TTLT-KHCN-

BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và công 

Mô tả: Thực hiện thành thạo chuyên môn 

nghiệp vụ về công nghệ thông tin, thực 

hiện các kỹ thuật liên quan đến nghiệp vụ 



 

 

thông 

tin 

nghệ, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa 

học và công nghệ.2) Tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng:a) Có trình độ đại học trở lên thuộc 

chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ;b) Có trình độ 

ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;c) 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin;d) Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư (hạng III).3) 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) 

Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của 

Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; 

tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành 

tựu, xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, 

những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng 

trong nước và thế giới liên quan đến ngành và đơn 

vị;b) Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý và 

phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ tại đơn vị. Nắm chắc các 

đối tượng tác động của khoa học và công nghệ 

trong phạm vi hoạt động, các quy định an toàn lao 

động, vệ sinh lao động;d) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm thu 

ở mức đạt trở lên hoặc tham gia ít nhất 02 nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm 

công nghệ thông tin của Viện. Có hiểu biết 

về lĩnh vực công nghệ thông tin và am hiểu 

công việc tại Phòng Công nghệ thông tin. 



 

 

thu ở mức đạt trở lên (áp dụng đối với trường hợp 

thăng hạng từ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) 

lên chức danh kỹ sư (hạng III);đ) Viên chức thăng 

hạng từ chức danh kỹ thuật viên lên chức danh kỹ 

sư (hạng III) phải có thời gian giữ chức danh kỹ 

thuật viên (hạng IV) hoặc tương đương tối thiểu là 

3 (ba) năm. 

18.  
Kỹ sư 

Hạng III 

Vật tư 

thiết bị 

y tế 

1 

1) Nhiệm vụ theo Quy định tại khoản 1, Điều 10 

của Thông tư liên tịch Số 24/2014/TTLT-KHCN-

BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và công 

nghệ, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa 

học và công nghệ.2) Tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng:a) Có trình độ đại học trở lên thuộc 

chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ;b) Có trình độ 

ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;c) 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin;d) Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư (hạng III).3) 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) 

Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của 

Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; 

tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành 

tựu, xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, 

những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng 

           Thực hiện công tác thống kê tình 

hình xuất và nhập các loại hàng hóa VTTH 

- HC, TTB, Y dụng cụ. Thống kê báo cáo 

kịp thời tình hình bảo trì, sửa chữa Trang 

thiết bị trong toàn viện; Phối hợp với Thủ 

kho, Tài chánh kế toán kiểm tra lượng 

hàng tồn trong kho theo định kỳ; Quản lý, 

lưu trữ toàn bộ hồ sơ của phòng theo qui 

định hiện hành của Nhà Nước: HSMT, 

HSDT, Hợp đồng, Hóa đơn, chứng từ, báo 

cáo, thống kê; Công tác lập danh mục 

thanh toán và một số công tác hành chánh 

khác do Trưởng phòng phân công 



 

 

trong nước và thế giới liên quan đến ngành và đơn 

vị;b) Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý và 

phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ tại đơn vị. Nắm chắc các 

đối tượng tác động của khoa học và công nghệ 

trong phạm vi hoạt động, các quy định an toàn lao 

động, vệ sinh lao động;d) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm thu 

ở mức đạt trở lên hoặc tham gia ít nhất 02 nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm 

thu ở mức đạt trở lên (áp dụng đối với trường hợp 

thăng hạng từ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) 

lên chức danh kỹ sư (hạng III);đ) Viên chức thăng 

hạng từ chức danh kỹ thuật viên lên chức danh kỹ 

sư (hạng III) phải có thời gian giữ chức danh kỹ 

thuật viên (hạng IV) hoặc tương đương tối thiểu là 

3 (ba) năm. 

19.  
Kỹ sư 

Hạng III 

Điện 

điện tử 
2 

1) Nhiệm vụ theo Quy định tại khoản 1, Điều 10 

của Thông tư liên tịch Số 24/2014/TTLT-KHCN-

BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và công 

nghệ, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa 

học và công nghệ.2) Tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng:a) Có trình độ đại học trở lên thuộc 

chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ;b) Có trình độ 

ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;c) 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

         Thực hiện công tác thống kê tình 

hình xuất và nhập các loại hàng hóa VTTH 

- HC, TTB, Y dụng cụ. Thống kê báo cáo 

kịp thời tình hình bảo trì, sửa chữa Trang 

thiết bị trong toàn viện; Phối hợp với Thủ 

kho, Tài chánh kế toán kiểm tra lượng 

hàng tồn trong kho theo định kỳ; Quản lý, 

lưu trữ toàn bộ hồ sơ của phòng theo qui 

định hiện hành của Nhà Nước: HSMT, 

HSDT, Hợp đồng, Hóa đơn, chứng từ, báo 

cáo, thống kê; Công tác lập danh mục 

thanh toán và một số công tác hành chánh 

khác do Trưởng phòng phân công 



 

 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin;d) Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư (hạng III).3) 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) 

Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của 

Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; 

tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành 

tựu, xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, 

những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng 

trong nước và thế giới liên quan đến ngành và đơn 

vị;b) Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý và 

phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ tại đơn vị. Nắm chắc các 

đối tượng tác động của khoa học và công nghệ 

trong phạm vi hoạt động, các quy định an toàn lao 

động, vệ sinh lao động;d) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm thu 

ở mức đạt trở lên hoặc tham gia ít nhất 02 nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm 

thu ở mức đạt trở lên (áp dụng đối với trường hợp 

thăng hạng từ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) 

lên chức danh kỹ sư (hạng III);đ) Viên chức thăng 

hạng từ chức danh kỹ thuật viên lên chức danh kỹ 

sư (hạng III) phải có thời gian giữ chức danh kỹ 

thuật viên (hạng IV) hoặc tương đương tối thiểu là 

3 (ba) năm. 

20.  
Kỹ thuật 

viên Hạng 

IV 

Điện, 

điện tử 
1 

1) Nhiệm vụ theo Quy định tại khoản 1, Điều 11 

của Thông tư liên tịch Số 24/2014/TTLT-KHCN-

BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và công 

nghệ, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa 

        Thực hiện thành thạo chuyên môn 

nghiệp vụ về sửa chữa, bảo trì các thiết bị 

điện dân dụng, bảo trì máy lạnh của Viện. 

Có hiểu biết về lĩnh vực điện, điện tử. 



 

 

học và công nghệ.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng:a) Có trình độ trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành kỹ thuật;b) Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;c) Có 

trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.3. Tiêu chuẩn 

về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:a) Nắm được 

những nội dung cơ bản về phương hướng, nhiệm 

vụ phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ của 

ngành và đơn vị;b) Có kiến thức lý thuyết cơ sở về 

một chuyên ngành kỹ thuật, có khả năng thực hành 

thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật thông thường 

được đảm nhiệm;c) Nắm được các quy trình, quy 

phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, kỹ 

thuật an toàn và bảo hộ lao động. 

 

 


